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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng, nền kinh tế phát triển không ngừng, giáo dục Việt Nam cũng đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ra đời là một minh chứng rõ nét cho sự đổi mới căn bản và toàn diện, chuyển từ việc trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Theo đó, học sinh không chỉ cần nắm vững kiến thức mà còn phải có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển các năng lực cốt lõi như tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, cùng các phẩm chất chủ yếu như yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
Đặc biệt, giao tiếp là một trong những kỹ năng sống thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Đối với học sinh tiểu học, kỹ năng giao tiếp không chỉ giúp các em truyền đạt ý nghĩ, cảm xúc mà còn là cầu nối để các em hòa nhập với bạn bè, thầy cô, mở rộng thế giới quan và học hỏi từ môi trường xung quanh. Một học sinh mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp thu kiến thức, tham gia vào các hoạt động nhóm, trình bày ý kiến cá nhân và giải quyết các tình huống trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Thực tiễn giáo dục ở các vùng miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống cho thấy, mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ phía ngành giáo dục, nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh DTTS gặp khó khăn trong giao tiếp. Các em thường có xu hướng rụt rè, ít nói, ngại thể hiện bản thân, đặc biệt khi phải giao tiếp bằng tiếng phổ thông hoặc với người lạ. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan: rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán, môi trường sống còn nhiều hạn chế, thiếu cơ hội tiếp xúc với xã hội bên ngoài, hoặc đôi khi là do tâm lý tự ti, mặc cảm. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình học tập, sự phát triển năng lực của các em mà còn cản trở việc hình thành nhân cách toàn diện và hòa nhập cộng đồng.
Lớp 2 là giai đoạn quan trọng để hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Ở lứa tuổi này, học sinh bắt đầu mở rộng các mối quan hệ xã hội, từ gia đình đến trường học, bạn bè. Đây là thời điểm vàng để giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, có thể tác động mạnh mẽ, định hình những thói quen tốt và giúp các em vượt qua rào cản ban đầu. Công tác chủ nhiệm không chỉ dừng lại ở việc quản lý lớp học mà còn là quá trình giáo dục toàn diện, gần gũi nhất với học sinh, là cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Thông qua các hoạt động chủ nhiệm, giáo viên có thể tạo ra môi trường an toàn, thân thiện, khuyến khích học sinh bộc lộ bản thân, từ đó dần xây dựng sự mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.
Đề tài "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp qua công tác chủ nhiệm đối với dân tộc thiểu số" được lựa chọn với mong muốn đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh DTTS. Sáng kiến này không chỉ góp phần giải quyết vấn đề thực tiễn đang tồn tại mà còn cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục, đặc biệt là chú trọng đến công tác giáo dục vùng đồng bào DTTS, đảm bảo công bằng trong giáo dục và phát huy tối đa tiềm năng của mỗi học sinh. Việc giúp các em mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp không chỉ là trang bị một kỹ năng mà còn là trao cho các em chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tri thức, hòa nhập và thành công trong cuộc sống.
2. Mục tiêu của sáng kiến
2.1. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao năng lực giao tiếp, rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh lớp 2 dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động giáo dục trong công tác chủ nhiệm, góp phần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Về kiến thức:
Giúp học sinh DTTS nắm được các kiến thức cơ bản về quy tắc giao tiếp ứng xử lịch sự, văn minh (ví dụ: chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, cách lắng nghe, cách đặt câu hỏi).
Hiểu được tầm quan trọng của việc giao tiếp trong học tập và cuộc sống.
Về kỹ năng:
Rèn luyện cho học sinh DTTS khả năng tự tin nói trước đám đông, trình bày ý kiến cá nhân một cách rõ ràng, mạch lạc.
Phát triển kỹ năng lắng nghe tích cực, biết cách phản hồi và đặt câu hỏi.
Cải thiện khả năng sử dụng tiếng phổ thông trong giao tiếp hàng ngày tại trường học.
Biết cách tham gia các hoạt động nhóm, hợp tác với bạn bè.
Về thái độ:
Giúp học sinh DTTS hình thành thái độ tích cực, chủ động, mạnh dạn hơn trong các hoạt động giao tiếp.
Xóa bỏ tâm lý tự ti, rụt rè, ngại giao tiếp.
Yêu thích và hào hứng tham gia vào các hoạt động tập thể của lớp, của trường.
Biết tôn trọng sự khác biệt và tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Về hiệu quả quản lý giáo dục:
Đề xuất các biện pháp hiệu quả, dễ áp dụng trong công tác chủ nhiệm nhằm hỗ trợ học sinh DTTS phát triển kỹ năng giao tiếp.
Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục học sinh DTTS tại trường tiểu học.
3. Đối tượng nghiên cứu
Học sinh: Tập trung vào nhóm học sinh lớp 2 là người dân tộc thiểu số tại trường Tiểu học Ama Khê. Nghiên cứu tình trạng giao tiếp, mức độ mạnh dạn, tự tin của các em trước và sau khi áp dụng sáng kiến.
Giáo viên: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2 và các giáo viên bộ môn khác có liên quan, thông qua các hoạt động chủ nhiệm và giảng dạy trên lớp. Nghiên cứu cách thức giáo viên tổ chức hoạt động, tương tác với học sinh và áp dụng các biện pháp hỗ trợ giao tiếp cho học sinh DTTS.
Chương trình, tài liệu: Các chương trình môn học liên quan đến giao tiếp (ví dụ: Tiếng Việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm), các tài liệu hướng dẫn công tác chủ nhiệm, các nghiên cứu về giáo dục học sinh DTTS.
4. Phạm vi áp dụng
Trường: Trường Tiểu học  Ama Khê
Khối lớp: Lớp 2.
Thời gian áp dụng: Trong năm học  2025-2026 cụ thể là trong suốt quá trình công tác chủ nhiệm và các tiết học có liên quan. Các biện pháp được thử nghiệm và đánh giá trong một khoảng thời gian từ tháng 9/2025 đến hết tháng 2/2026

PHẦN NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn
1.1. Cơ sở lý luận
Khái niệm về giao tiếp, mạnh dạn, tự tin:
Giao tiếp: Là quá trình trao đổi thông tin, ý tưởng, cảm xúc giữa hai hoặc nhiều người. Giao tiếp bao gồm giao tiếp bằng lời nói (ngôn ngữ) và giao tiếp phi ngôn ngữ (cử chỉ, nét mặt, ánh mắt...). Giao tiếp hiệu quả đòi hỏi người giao tiếp phải có khả năng lắng nghe, thấu hiểu, trình bày rõ ràng và phản hồi phù hợp.
Mạnh dạn: Là thái độ dám nghĩ, dám làm, không e ngại, không sợ hãi khi đối mặt với các tình huống mới, khó khăn hoặc khi phải thể hiện bản thân trước người khác.
Tự tin: Là niềm tin vào khả năng, giá trị của bản thân, vào những gì mình có thể làm được. Người tự tin thường chủ động, kiên định và dám đối diện với thử thách.
Đối với học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh DTTS, mạnh dạn và tự tin trong giao tiếp là tiền đề quan trọng để các em phát triển toàn diện, hòa nhập tốt với môi trường học đường và xã hội.
Vai trò của công tác chủ nhiệm trong giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp:
Công tác chủ nhiệm là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động giáo dục của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là người gần gũi nhất, trực tiếp quản lý, giáo dục và theo dõi sự phát triển của học sinh.
GVCN có vai trò là người định hướng, tổ chức các hoạt động giáo dục, là cầu nối giữa học sinh, gia đình và các lực lượng giáo dục khác. Thông qua các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi gặp gỡ riêng, GVCN có thể nắm bắt tâm lý, nguyện vọng, khó khăn của từng học sinh để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
Đối với học sinh DTTS, GVCN còn là người hỗ trợ các em trong việc hòa nhập văn hóa, vượt qua rào cản ngôn ngữ, xây dựng lòng tin và sự tự tin. Mối quan hệ thân thiết, tin cậy giữa GVCN và học sinh là yếu tố then chốt để các em cảm thấy an toàn, được lắng nghe và khuyến khích thể hiện bản thân.
Cơ sở tâm lý học và sư phạm về sự phát triển giao tiếp của học sinh tiểu học:
Ở lứa tuổi tiểu học, học sinh phát triển mạnh về tư duy trực quan – hình tượng, tư duy logic đang dần hình thành. Các em học hỏi thông qua trải nghiệm, thông qua các hoạt động vui chơi, tương tác.
Giai đoạn lớp 2, học sinh bắt đầu có nhu cầu giao tiếp xã hội cao hơn, muốn được thể hiện bản thân và được công nhận. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát cảm xúc và kỹ năng xã hội còn hạn chế.
Đối với học sinh DTTS, sự khác biệt về ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng phổ thông có thể tạo ra rào cản tâm lý, khiến các em ngại nói, sợ sai. Do đó, cần có những phương pháp sư phạm phù hợp, kiên nhẫn và khuyến khích để các em dần làm quen và sử dụng tiếng phổ thông một cách tự tin.
Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục dân tộc thiểu
số và đổi mới giáo dục:
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực cho người học.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chú trọng đến việc giáo dục toàn diện, phát triển kỹ năng sống, đặc biệt quan tâm đến học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chủ nhiệm, về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học đều khẳng định tầm quan trọng của việc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh.
1.2. Cơ sở thực tiễn
Thực trạng học sinh DTTS tại trường 
Tỷ lệ học sinh DTTS chiếm 100% tổng số học sinh của trường.
Đa số các em sử dụng tiếng mẹ đẻ là chính trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng. Tiếng phổ thông được sử dụng chủ yếu ở trường học.
Nhiều học sinh có vốn từ tiếng phổ thông còn hạn chế, phát âm chưa chuẩn, ngữ pháp còn sai sót.
Quan sát cho thấy, nhiều em rất rụt rè khi được gọi phát biểu, ngại trả lời câu hỏi, không dám đưa ra ý kiến cá nhân. Trong các hoạt động nhóm, một số em thường im lặng, ít tương tác với bạn bè.
Một số em có tâm lý tự ti về khả năng nói tiếng phổ thông của mình, sợ bị bạn bè hoặc thầy cô cười chê khi nói sai.
Thực trạng công tác chủ nhiệm và việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiện nay:
Giáo viên chủ nhiệm đã có nhiều cố gắng trong việc quan tâm, giúp đỡ học sinh DTTS. Tuy nhiên, các biện pháp thường mang tính tự phát, chưa hệ thống, chưa chuyên sâu vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp một cách có chủ đích.
Các hoạt động giáo dục trong giờ sinh hoạt lớp đôi khi còn nặng về thông báo, nhắc nhở, ít có các hoạt động tương tác, trò chơi phát triển ngôn ngữ và giao tiếp.
Mặc dù nhận thức được tầm quan trọng, nhưng giáo viên đôi khi còn thiếu thời gian, thiếu tài liệu hướng dẫn cụ thể và các phương pháp hiệu quả để giúp học sinh DTTS mạnh dạn, tự tin giao tiếp.
Mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình học sinh DTTS đôi khi còn gặp khó khăn do rào cản ngôn ngữ, văn hóa, khiến cho việc phối hợp giáo dục chưa thực sự chặt chẽ.
Nghiên cứu và tài liệu liên quan:
Nhiều nghiên cứu về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học đã chỉ ra rằng việc tạo môi trường học tập thân thiện, khuyến khích là yếu tố then chốt.
Các chuyên đề về giáo dục học sinh DTTS thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "tăng cường tiếng Việt", đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Việc rèn luyện giao tiếp không tách rời việc tăng cường tiếng Việt.
2. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến
Để có cái nhìn khách quan và làm cơ sở đối chứng cho hiệu quả của sáng kiến, tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng về mức độ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp của học sinh lớp 2 dân tộc thiểu số tại trường Tiểu học [Tên trường/Khu vực] vào đầu năm học [Ví dụ: 2023-2024].
2.1. Thực trạng về khả năng giao tiếp của học sinh lớp 2 dân tộc thiểu số
Tôi đã tiến hành quan sát trực tiếp, phỏng vấn nhanh giáo viên chủ nhiệm và một số phụ huynh, đồng thời thiết kế một bảng đánh giá nhỏ (theo các tiêu chí định tính) về khả năng giao tiếp của học sinh.
· Kết quả khảo sát ban đầu:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Số lượng học sinh (tổng số 24 em)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Mức độ chủ động trong giao tiếp:
	
	

	
	- Rất chủ động, mạnh dạn phát biểu, đặt câu hỏi, giao tiếp với bạn bè, thầy cô.
	2
	8,3%

	
	- Khá chủ động, tự tin nhưng đôi khi còn e ngại.
	5
	20,8%

	
	- Ít chủ động, chỉ giao tiếp khi được yêu cầu, còn rụt rè.
	10
	41,6%

	
	- Thụ động, ngại giao tiếp, thường im lặng trong các hoạt động.
	7
	29,3

	2
	Khả năng trình bày ý kiến trước đám đông:
	
	

	
	- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, phát âm chuẩn (tiếng phổ thông).
	1
	4,2%

	
	- Trình bày tương đối rõ ràng, nhưng còn ngập ngừng, phát âm chưa thật chuẩn.
	4
	16,7%

	
	- Gặp khó khăn khi trình bày, nói nhỏ, ngắt quãng, vốn từ hạn chế.
	9
	37,5%

	
	- Hoàn toàn không dám trình bày, chỉ gật/lắc hoặc im lặng.
	10
	41,6%

	3
	Khả năng tương tác trong nhóm/với bạn bè:
	
	

	
	- Tích cực tham gia, chủ động trao đổi, hợp tác.
	3
	12,5%

	
	- Tham gia nhưng chưa thực sự chủ động, đôi khi còn chờ đợi.
	7
	29,2%

	
	- Ít tương tác, chỉ làm theo yêu cầu, ít nói chuyện với bạn.
	11
	45,8%

	
	- Gần như không tương tác, tách biệt khỏi nhóm.
	3
	12,5%


· Nhận xét chung:
Hầu hết học sinh DTTS lớp 2 đều ở mức "ít chủ động" hoặc "thụ động" trong giao tiếp, chiếm tới gần 80%.
Khả năng trình bày ý kiến trước đám đông còn rất yếu, nhiều em không dám nói hoặc nói rất nhỏ, khó nghe.
Tình trạng ngại giao tiếp, rụt rè không chỉ ảnh hưởng đến việc học tiếng Việt mà còn cản trở các em tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi khác.
Rào cản ngôn ngữ là một yếu tố lớn, nhiều em hiểu được tiếng phổ thông nhưng ngại nói vì sợ nói sai ngữ pháp hoặc phát âm không chuẩn.
Yếu tố tâm lý tự ti, mặc cảm về xuất thân, ngôn ngữ cũng góp phần khiến các em thu mình lại.
2.2. Những hạn chế, khó khăn trong công tác chủ nhiệm và giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh DTTS
Về phía học sinh:
Rào cản ngôn ngữ: Đây là khó khăn lớn nhất. Học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ trong gia đình và cộng đồng, khiến cho việc sử dụng tiếng phổ thông ở trường học trở nên khó khăn. Vốn từ tiếng Việt ít, cấu trúc câu chưa chuẩn, phát âm sai.
Tâm lý e ngại, rụt rè: Do đặc điểm văn hóa, nhiều em được giáo dục theo kiểu "nghe lời, ít nói", hoặc do tâm lý sợ sai, sợ bị trêu chọc khi phát biểu.
Thiếu môi trường luyện tập: Ngoài giờ học trên lớp, các em ít có cơ hội giao tiếp bằng tiếng phổ thông, đặc biệt là với người lớn hoặc người lạ.
Sự khác biệt văn hóa: Một số phong tục tập quán, cách ứng xử trong gia đình, cộng đồng DTTS có thể khác với môi trường học đường, khiến các em khó thích nghi.
Về phía giáo viên:
Áp lực chương trình: Giáo viên phải đảm bảo hoàn thành chương trình, đôi khi không có đủ thời gian để đầu tư sâu vào các hoạt động rèn luyện kỹ năng giao tiếp đặc thù cho học sinh DTTS.
Thiếu kinh nghiệm và tài liệu: Nhiều giáo viên chưa được tập huấn chuyên sâu về phương pháp dạy học cho học sinh DTTS, đặc biệt là các biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp trong công tác chủ nhiệm. Các tài liệu hướng dẫn còn ít hoặc chưa cụ thể.
Khó khăn trong giao tiếp với phụ huynh: Rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về nhận thức giáo dục đôi khi khiến việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình chưa hiệu quả.
Số lượng học sinh đông: Một lớp học có nhiều học sinh DTTS với các trình độ tiếng Việt khác nhau khiến việc cá thể hóa gặp khó khăn.
Về phía nhà trường và cộng đồng:
Thiếu các hoạt động ngoại khóa đa dạng: Các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ giúp học sinh có thêm môi trường để giao tiếp, thể hiện bản thân còn ít hoặc chưa được tổ chức thường xuyên, hấp dẫn.
Sự hỗ trợ từ cộng đồng chưa đồng đều: Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm hoặc chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho con em mình.
Từ thực trạng trên, việc nghiên cứu và áp dụng các biện pháp cụ thể, có hệ thống trong công tác chủ nhiệm để giúp học sinh lớp 2 dân tộc thiểu số mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp là hết sức cần thiết và cấp bách.
3. Các biện pháp thực hiện
Để giúp học sinh lớp 2 dân tộc thiểu số mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, tôi đã xây dựng và áp dụng 5 biện pháp chính trong công tác chủ nhiệm. Mỗi biện pháp đều được thiết kế dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.
3.1. Biện pháp 1: Xây dựng môi trường lớp học thân thiện, an toàn, khuyến khích giao tiếp
Mục tiêu: Tạo ra một không gian lớp học mà ở đó học sinh cảm thấy được yêu thương, tôn trọng, an toàn để bộc lộ bản thân mà không sợ sai, sợ bị chê cười; khuyến khích các em chủ động tương tác và giao tiếp.
Nội dung:
Thiết lập các quy tắc ứng xử, giao tiếp tích cực trong lớp học.
Tạo dựng mối quan hệ thân thiết, gần gũi giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh với học sinh.
Trang trí lớp học sinh động, nhiều hình ảnh, chữ viết khuyến khích giao tiếp.
Sử dụng lời động viên, khen ngợi kịp thời, phù hợp.
Cách thực hiện:
Thiết lập "Bộ quy tắc giao tiếp vàng": Ngay từ đầu năm học, cùng học sinh thảo luận để xây dựng một bộ quy tắc đơn giản về giao tiếp trong lớp (ví dụ: "Chúng ta lắng nghe bạn nói", "Chúng ta tôn trọng ý kiến của nhau", "Không cười khi bạn nói sai", "Nếu không hiểu, hãy hỏi", "Mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình"). Viết các quy tắc này lên bảng hoặc dán ở nơi dễ thấy trong lớp.
Tạo không khí lớp học ấm áp, bao dung: GVCN luôn tươi cười, sử dụng ngôn ngữ cơ thể thân thiện, dành thời gian trò chuyện riêng với từng học sinh, đặc biệt là những em rụt rè. Khuyến khích học sinh giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và giao tiếp. Khi học sinh nói sai, không la mắng mà nhẹ nhàng sửa lỗi, động viên các em cố gắng.
Trang trí góc "Chia sẻ và học hỏi": Thiết kế một góc nhỏ trong lớp với các hình ảnh, câu nói động viên, các câu đố vui, bài hát tiếng Việt đơn giản, các mẫu câu giao tiếp thông dụng. Học sinh có thể tự do đến đây để tìm hiểu, luyện tập.
"Hộp thư điều em muốn nói": Đặt một chiếc hộp nhỏ trong lớp, khuyến khích học sinh viết (hoặc vẽ) những điều mình muốn chia sẻ, thắc mắc, hoặc những khó khăn trong giao tiếp mà các em ngại nói trực tiếp. GVCN sẽ đọc và phản hồi vào buổi sinh hoạt lớp hoặc riêng tư.
Ví dụ minh họa:
Trong giờ sinh hoạt lớp đầu tuần, GVCN tổ chức trò chơi "Ai nói đúng, nói hay". Thay vì chỉ gọi học sinh phát biểu, GVCN đưa ra một chủ đề đơn giản (ví dụ: "Em thích mùa nào nhất và vì sao?") và khuyến khích tất cả học sinh giơ tay. Khi một em DTTS phát biểu, dù có nói ngọng hay dùng từ chưa chuẩn, GVCN vẫn nhiệt tình lắng nghe, khen ngợi ý tưởng của em trước, sau đó nhẹ nhàng chỉnh sửa lỗi nhỏ về ngôn ngữ và khuyến khích cả lớp cùng vỗ tay động viên.
GVCN thường xuyên đi xuống các nhóm học sinh trong giờ học, lắng nghe các em thảo luận và đưa ra gợi ý, đặt câu hỏi mở để khuyến khích các em nói chuyện với nhau bằng tiếng phổ thông.
Hình thức tổ chức dạy học: Tổ chức trong giờ sinh hoạt lớp, các hoạt động trải nghiệm, lồng ghép vào các tiết học môn Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức.
Phương pháp đánh giá: Quan sát mức độ chủ động giao tiếp của học sinh trong các hoạt động; số lượng học sinh tham gia phát biểu, đặt câu hỏi; mức độ tự tin khi trình bày; ý kiến phản hồi của học sinh về môi trường lớp học.
3.2. Biện pháp 2: Tăng cường các trò chơi ngôn ngữ, hoạt động tương tác kích thích giao tiếp
Mục tiêu: Giúp học sinh DTTS rèn luyện vốn từ, ngữ pháp tiếng phổ thông, phát âm chuẩn và hình thành thói quen giao tiếp một cách tự nhiên, hứng thú thông qua các hoạt động vui chơi.
Nội dung:
Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ đơn giản, phù hợp với lứa tuổi và trình độ tiếng Việt của học sinh.
Tổ chức các hoạt động sắm vai, kể chuyện, thuyết trình mini.
Khuyến khích học sinh tương tác bằng tiếng phổ thông trong các trò chơi.
Cách thực hiện:
"Góc trò chơi tiếng Việt": Chuẩn bị các bộ thẻ từ, hình ảnh, câu đố tiếng Việt đơn giản. Trong các giờ ra chơi, giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ hoặc cuối giờ, GVCN hướng dẫn các em chơi các trò chơi như: "Gọi tên đồ vật", "Mô tả đồ vật", "Tìm điểm khác biệt", "Đố vui về từ ngữ".
Trò chơi "Tiếp sức ngôn ngữ": Chia lớp thành các nhóm nhỏ. GVCN đưa ra một từ khóa (ví dụ: "con vật"). Nhóm 1 nói một tên con vật (ví dụ: "con gà"). Nhóm 2 tiếp tục nói một tên con vật khác (ví dụ: "con mèo"), cứ thế tiếp nối. Có thể nâng cao hơn bằng cách mỗi nhóm nói một câu có chứa từ khóa.
Hoạt động "Sắm vai tình huống": Đưa ra các tình huống giao tiếp thường gặp (ví dụ: chào hỏi thầy cô, cảm ơn bạn đã giúp đỡ, xin lỗi khi làm sai, mua hàng ở cửa hàng, hỏi đường...). Học sinh được phân vai, tập diễn lại tình huống. GVCN quan sát, gợi ý và sửa lỗi.
"Kể chuyện theo tranh" hoặc "Thuyết trình về đồ vật yêu thích": Chuẩn bị các bộ tranh kể chuyện đơn giản hoặc yêu cầu học sinh mang theo một đồ vật yêu thích đến lớp. Sau đó, mỗi em sẽ lên kể chuyện hoặc giới thiệu về đồ vật của mình bằng tiếng phổ thông.
Ví dụ minh họa:
Trong giờ sinh hoạt lớp, GVCN tổ chức trò chơi "Đố bạn là ai?". Một học sinh lên bốc thăm một tên con vật hoặc một nghề nghiệp, sau đó diễn tả bằng hành động mà không được nói. Các bạn khác đặt câu hỏi bằng tiếng phổ thông để đoán (ví dụ: "Nó có cánh không?", "Nó sống ở đâu?", "Nó làm nghề gì?"). Học sinh trả lời "Có", "Không" hoặc một câu ngắn gọn.
GVCN chuẩn bị một số tranh ảnh về các hoạt động hàng ngày (ví dụ: một bạn đang quét nhà, một bạn đang tưới cây...). Chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm quan sát tranh và đặt câu hỏi cho nhau về nội dung trong tranh, sau đó kể lại nội dung tranh bằng tiếng phổ thông.
Hình thức tổ chức dạy học: Các trò chơi khởi động đầu tiết học, hoạt động nhóm trong giờ học, hoạt động sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm.
Phương pháp đánh giá: Quan sát mức độ tham gia, sự tự tin của học sinh khi chơi; khả năng sử dụng từ ngữ, đặt câu hỏi, trả lời bằng tiếng phổ thông; mức độ tương tác với bạn bè.
3.3. Biện pháp 3: Tích hợp rèn luyện giao tiếp trong các môn học và hoạt động giáo dục
Mục tiêu: Biến quá trình học tập thành cơ hội để học sinh thực hành giao tiếp thường xuyên, liên tục, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, giúp các em ứng dụng tiếng Việt một cách tự nhiên và hiệu quả.
Nội dung:
Tăng cường các hoạt động học tập hợp tác, làm việc nhóm trong tất cả các môn học.
Khuyến khích học sinh phát biểu, trình bày ý kiến, đặt câu hỏi trong giờ học.
Sử dụng hình ảnh, vật thật, đồ dùng trực quan để hỗ trợ giao tiếp.
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan, giao lưu.
Cách thực hiện:
Trong môn Tiếng Việt:
Khi dạy Tập đọc, khuyến khích học sinh đọc to, rõ ràng, diễn cảm. Tổ chức cho các em đọc nối tiếp, đọc phân vai, đọc thi.
Trong phần Luyện từ và câu, tổ chức trò chơi tìm từ, đặt câu, nói về chủ đề cho trước.
Trong phần Tập viết, không chỉ tập viết mà còn yêu cầu học sinh "nói" về những gì mình viết.
Trong phần Kể chuyện, khuyến khích học sinh kể chuyện sáng tạo theo nhóm, kể chuyện dựa vào tranh.
Trong các môn học khác (Toán, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức):
Môn Toán: Khi giải bài toán có lời văn, yêu cầu học sinh trình bày cách giải, giải thích các bước làm bằng lời. Tổ chức trò chơi "Đố vui Toán học" để các em đặt câu hỏi và trả lời.
Môn Tự nhiên và Xã hội: Khuyến khích học sinh thảo luận nhóm về các chủ đề gần gũi (ví dụ: "Gia đình em", "Trường học của em", "Cây cối và con vật"). Sau đó, đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. Sử dụng nhiều hình ảnh, video để các em dễ dàng mô tả, đặt câu hỏi.
Môn Đạo đức: Tổ chức các hoạt động sắm vai tình huống đạo đức, đóng kịch ngắn để học sinh thực hành giao tiếp ứng xử.
Hoạt động ngoại khóa và tham quan: Tổ chức các buổi tham quan thư viện, bảo tàng, khu di tích địa phương (nếu có). Trong quá trình tham quan, khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, chia sẻ cảm nhận bằng tiếng phổ thông. Tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các lớp, các trường để các em có cơ hội giao tiếp với bạn bè mới.
Ví dụ minh họa:
Trong tiết TNXH bài "Cây sống ở đâu?", GVCN chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm nhận một hình ảnh về môi trường sống khác nhau (rừng, sông, sa mạc...). Yêu cầu các nhóm thảo luận về những loại cây có thể sống ở đó và trình bày ý kiến trước lớp. Học sinh sẽ phải dùng tiếng phổ thông để trao đổi trong nhóm và đại diện nhóm lên trình bày.
Trong một buổi sinh hoạt lớp chủ đề "Em yêu quê hương", GVCN mời học sinh lên giới thiệu về làng bản, phong tục tập quán của dân tộc mình (có thể bằng hình ảnh hoặc hiện vật nhỏ). Các bạn khác đặt câu hỏi. Điều này vừa giúp học sinh rèn luyện giao tiếp, vừa giáo dục ý thức bảo tồn văn hóa.
Hình thức tổ chức dạy học: Các tiết học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt dưới cờ.
Phương pháp đánh giá: Đánh giá thông qua các bài kiểm tra nói (nếu có), quan sát sự tham gia phát biểu, trình bày ý kiến của học sinh trong giờ học; mức độ tự tin khi trình bày; khả năng diễn đạt thông tin rõ ràng, mạch lạc.
3.4. Biện pháp 4: Phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn, phụ huynh và cộng đồng
Mục tiêu: Tạo ra một môi trường giáo dục đồng bộ, nhất quán từ nhà trường đến gia đình và cộng đồng, giúp học sinh được hỗ trợ tối đa trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp.
Nội dung:
GVCN thường xuyên trao đổi thông tin với giáo viên bộ môn về tình hình giao tiếp của học sinh.
Tăng cường liên lạc với phụ huynh học sinh DTTS, cùng thống nhất các biện pháp hỗ trợ con em tại nhà.
Huy động sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động giáo dục.
Cách thực hiện:
Họp tổ chuyên môn, trao đổi với giáo viên bộ môn: Trong các cuộc họp tổ, GVCN chia sẻ về những học sinh còn rụt rè, khó khăn trong giao tiếp, đề xuất giáo viên bộ môn có những quan tâm, khuyến khích đặc biệt trong giờ học. Ví dụ, giáo viên Âm nhạc có thể khuyến khích các em hát to, rõ lời; giáo viên Thể dục khuyến khích các em hô đáp khẩu lệnh.
Tổ chức họp phụ huynh định kỳ và đột xuất:
Trong các buổi họp phụ huynh, GVCN không chỉ thông báo kết quả học tập mà còn chia sẻ về tầm quan trọng của việc rèn luyện giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng nói tiếng phổ thông.
Tổ chức các buổi gặp gỡ riêng với phụ huynh của những học sinh đặc biệt rụt rè để cùng tìm hiểu nguyên nhân và thống nhất phương pháp hỗ trợ tại nhà.
Đề xuất phụ huynh thường xuyên trò chuyện với con bằng tiếng phổ thông (nếu có thể), khuyến khích con kể chuyện ở trường, tham gia các hoạt động cộng đồng.
Nếu có rào cản ngôn ngữ, GVCN có thể nhờ một học sinh lớn hơn hoặc cán bộ địa phương biết tiếng dân tộc hỗ trợ phiên dịch.
Xây dựng "Góc phụ huynh" tại lớp học hoặc trường: Cung cấp các tài liệu đơn giản (bằng hình ảnh hoặc ngôn ngữ dễ hiểu) về các cách hỗ trợ con em rèn luyện giao tiếp tại nhà (ví dụ: cùng đọc sách, kể chuyện, hỏi han về ngày học ở trường).
Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa: Phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa học sinh và cộng đồng. Trong các hoạt động này, khuyến khích học sinh trình bày, giới thiệu về văn hóa dân tộc mình bằng tiếng phổ thông, từ đó tăng sự tự tin.
Ví dụ minh họa:
GVCN thường xuyên ghi chép lại những biểu hiện tiến bộ (hoặc khó khăn) của học sinh trong giao tiếp và trao đổi với giáo viên các môn như Tiếng Anh, Mỹ thuật để các giáo viên này cũng có thể có những biện pháp khuyến khích phù hợp trong giờ học của mình.
Trong một buổi họp phụ huynh, GVCN trình chiếu một đoạn video ngắn về một học sinh DTTS trước đây rất rụt rè nhưng nay đã mạnh dạn giao tiếp, kể chuyện rất tự tin. Điều này sẽ truyền cảm hứng và giúp phụ huynh thấy được hiệu quả của việc rèn luyện.
Hình thức tổ chức dạy học: Họp phụ huynh, họp tổ chuyên môn, trao đổi trực tiếp với giáo viên bộ môn, các hoạt động ngoại khóa cấp trường/cụm trường, thăm hỏi gia đình.
Phương pháp đánh giá: Số lượng phụ huynh tham gia họp và phối hợp; phản hồi từ giáo viên bộ môn về sự tiến bộ của học sinh; mức độ quan tâm của phụ huynh được thể hiện qua các cuộc trò chuyện.
3.5. Biện pháp 5: Phát triển các câu lạc bộ, nhóm nhỏ "Cùng nói tiếng Việt"
Mục tiêu: Tạo ra một sân chơi tự nguyện, hấp dẫn để học sinh DTTS có thêm môi trường thực hành tiếng Việt, tăng cường giao tiếp và xây dựng sự tự tin trong một không gian ít áp lực hơn lớp học chính khóa.
Nội dung:
Thành lập các câu lạc bộ (CLB) hoặc nhóm "Cùng nói tiếng Việt" hoạt động định kỳ.
Tổ chức các hoạt động đa dạng như đọc sách, kể chuyện, đóng kịch, trò chơi ngôn ngữ, hát.
Có sự tham gia hỗ trợ của giáo viên hoặc các anh chị lớp lớn hơn.
Cách thực hiện:
Thành lập CLB/Nhóm: GVCN giới thiệu ý tưởng thành lập CLB "Cùng nói tiếng Việt" hoặc "Những người bạn tự tin" vào buổi sinh hoạt lớp. Khuyến khích học sinh tự nguyện đăng ký tham gia. CLB có thể hoạt động 1-2 buổi/tuần vào giờ ra chơi hoặc cuối buổi học.
Hoạt động của CLB:
Đọc sách và kể chuyện: GVCN chuẩn bị các sách truyện tranh đơn giản, nhiều hình ảnh. Các em sẽ cùng đọc, cùng kể lại câu chuyện bằng lời của mình. Có thể sử dụng những câu chuyện cổ tích dân gian của các dân tộc Việt Nam nhưng được kể bằng tiếng phổ thông.
Hát và đọc thơ: Học các bài hát thiếu nhi tiếng Việt, các bài đồng dao, thơ lục bát. Hát và đọc thơ giúp các em luyện phát âm, ngữ điệu.
Kịch nói nhỏ: Chọn các kịch bản đơn giản, quen thuộc hoặc cùng nhau sáng tạo tình huống. Các em sẽ sắm vai, cùng nhau tập luyện và biểu diễn.
Trò chơi "Phóng viên nhí": Một học sinh đóng vai phóng viên, đi phỏng vấn các bạn khác về một chủ đề bất kỳ (ví dụ: "Bạn thích môn học nào?", "Ước mơ của bạn là gì?").
Xem phim hoạt hình/chương trình thiếu nhi tiếng Việt: Cùng nhau xem và sau đó thảo luận về nội dung, nhân vật.
Vai trò của GVCN và người hỗ trợ: GVCN là người định hướng, cung cấp tài liệu, tổ chức hoạt động. Có thể nhờ các học sinh lớp 4, 5 có khả năng giao tiếp tốt (hoặc các bạn học sinh DTTS đã tự tin) làm "trợ lý" hướng dẫn các em nhỏ.
Ví dụ minh họa:
CLB "Cùng nói tiếng Việt" tổ chức buổi "Kể chuyện dưới bóng cây". Mỗi em mang theo một quyển sách yêu thích, cùng nhau đọc và kể lại tóm tắt câu chuyện cho các bạn khác nghe. GVCN sẽ lắng nghe, khuyến khích và chỉnh sửa nếu cần.
Trong một buổi sinh hoạt CLB, các em được chia nhóm để cùng nhau vẽ tranh về chủ đề "Ước mơ của em". Sau đó, từng em sẽ lên giới thiệu bức tranh và nói về ước mơ của mình.
Hình thức tổ chức dạy học: Hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm, tự quản của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Phương pháp đánh giá: Số lượng học sinh tham gia CLB; mức độ tích cực tham gia các hoạt động; sự tự tin khi trình bày trước nhóm; ý kiến phản hồi từ học sinh và các "trợ lý".
4. Điều kiện thực hiện các giải pháp.
4.1. Điều kiện về phía giáo viên
Giáo viên chủ nhiệm phải có tinh thần trách nhiệm, yêu thương học sinh, đặc biệt quan tâm đến học sinh dân tộc thiểu số.
Có kiến thức và kỹ năng sư phạm trong việc tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh.
Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thảo luận nhóm, đóng vai, trò chơi học tập… giúp học sinh được nói và thể hiện bản thân.
Giáo viên cần tìm hiểu đặc điểm tâm lý, ngôn ngữ và hoàn cảnh gia đình của học sinh dân tộc thiểu số để có biện pháp phù hợp.
Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số (video, hình ảnh, trò chơi tương tác) để tạo hứng thú cho học sinh.
4.2. Điều kiện về phía học sinh
Học sinh được tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn, không bị chê cười khi phát biểu.
Các em được khuyến khích tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm, hoạt động trải nghiệm.
Học sinh có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt giữa học sinh khá và học sinh còn rụt rè.
Dần hình thành thói quen phát biểu ý kiến, trình bày suy nghĩ trước lớp.
4.3. Điều kiện về phía nhà trường
Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất: phòng học, tranh ảnh, thiết bị dạy học, phương tiện công nghệ.
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ để học sinh có nhiều cơ hội giao tiếp.
Ban giám hiệu khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp, hỗ trợ chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm.
4.4. Điều kiện về phía gia đình và cộng đồng
Phụ huynh phối hợp với giáo viên trong việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho con, khuyến khích các em nói chuyện, chia sẻ trong gia đình.
Gia đình tạo điều kiện cho học sinh đi học đầy đủ, chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết.
Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa cho học sinh dân tộc thiểu số.
5. Mối quan hệ giữa các giải pháp.
Các giải pháp được xây dựng theo trình tự logic từ nhận thức – rèn luyện – thực hành – củng cố, trong đó mỗi giải pháp đóng vai trò nhất định nhưng liên kết chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau.
Thứ nhất, giải pháp tìm hiểu đặc điểm tâm lý và hoàn cảnh học sinh là nền tảng quan trọng để giáo viên lựa chọn nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp. Khi hiểu rõ đặc điểm của từng học sinh dân tộc thiểu số (về ngôn ngữ, tâm lý, sự rụt rè trong giao tiếp…), giáo viên sẽ xây dựng được các hoạt động rèn luyện phù hợp nhằm giúp các em dần mạnh dạn hơn.
Thứ hai, giải pháp xây dựng môi trường lớp học thân thiện, gần gũi tạo điều kiện thuận lợi để học sinh cảm thấy an toàn, tự tin khi giao tiếp. Đây là môi trường giúp học sinh sẵn sàng tham gia vào các hoạt động rèn luyện giao tiếp mà giáo viên tổ chức.
Thứ ba, giải pháp tổ chức các hoạt động học tập và hoạt động tập thể là cơ hội để học sinh được thực hành giao tiếp. Thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, đóng vai, kể chuyện, sinh hoạt lớp…, học sinh có điều kiện bộc lộ suy nghĩ, luyện nói trước tập thể và dần hình thành sự mạnh dạn.
Thứ tư, giải pháp phối hợp với phụ huynh và các lực lượng giáo dục giúp mở rộng môi trường rèn luyện giao tiếp cho học sinh không chỉ trong lớp học mà còn ở gia đình và cộng đồng. Sự thống nhất giữa nhà trường và gia đình góp phần củng cố những thói quen giao tiếp tích cực của học sinh.
Thứ năm, giải pháp động viên, khen thưởng kịp thời đóng vai trò khích lệ tinh thần, tạo động lực để học sinh tiếp tục tham gia giao tiếp và tự tin thể hiện bản thân.
4. Hiệu quả đạt được
Sau một thời gian áp dụng các biện pháp trên trong công tác chủ nhiệm đối với học sinh lớp 2 dân tộc thiểu số tại trường Tiểu học Ama Khê (từ  tháng 9/2025 đến tháng 2/2026), tôi đã thu được những kết quả khả quan và nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở học sinh, giáo viên và phụ huynh.
4.1. So sánh kết quả trước và sau khi áp dụng sáng kiến
Để đánh giá hiệu quả, tôi đã tiến hành khảo sát lại học sinh lớp 2 dân tộc thiểu số với cùng các tiêu chí như ở phần thực trạng, vào cuối năm học 2024-2025
Kết quả khảo sát sau khi áp dụng sáng kiến:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Số lượng học sinh (tổng số 24 em)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Mức độ chủ động trong giao tiếp:
	
	

	
	- Rất chủ động, mạnh dạn phát biểu, đặt câu hỏi, giao tiếp với bạn bè, thầy cô.
	6
	25%

	
	- Khá chủ động, tự tin nhưng đôi khi còn e ngại.
	12
	50%

	
	- Ít chủ động, chỉ giao tiếp khi được yêu cầu, còn rụt rè.
	6
	25%

	
	- Thụ động, ngại giao tiếp, thường im lặng trong các hoạt động.
	0
	0%

	2
	Khả năng trình bày ý kiến trước đám đông:
	
	

	
	- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, phát âm chuẩn (tiếng phổ thông).
	6
	25%

	
	- Trình bày tương đối rõ ràng, nhưng còn ngập ngừng, phát âm chưa thật chuẩn.
	12
	50%

	
	- Gặp khó khăn khi trình bày, nói nhỏ, ngắt quãng, vốn từ hạn chế.
	6
	25%

	
	- Hoàn toàn không dám trình bày, chỉ gật/lắc hoặc im lặng.
	0
	0%

	3
	Khả năng tương tác trong nhóm/với bạn bè:
	
	

	
	- Tích cực tham gia, chủ động trao đổi, hợp tác.
	12
	50%

	
	- Tham gia nhưng chưa thực sự chủ động, đôi khi còn chờ đợi.
	8
	33,7%

	
	- Ít tương tác, chỉ làm theo yêu cầu, ít nói chuyện với bạn.
	4
	66,7%

	
	- Gần như không tương tác, tách biệt khỏi nhóm.
	0
	0%


So sánh và phân tích:
Mức độ chủ động trong giao tiếp: Tỷ lệ học sinh "rất chủ động" và "khá chủ động" tăng đáng kể, từ 31,1% lên 75%. Ngược lại, tỷ lệ học sinh "thụ động" giảm mạnh từ 29,3% xuống còn 0%. Điều này cho thấy các em đã mạnh dạn hơn rất nhiều khi tham gia các hoạt động giao tiếp.
Khả năng trình bày ý kiến trước đám đông: Số lượng học sinh có thể trình bày rõ ràng, mạch lạc đã tăng từ 20,9% lên 75%. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh "hoàn toàn không dám trình bày" giảm từ 41,6% xuống 0%, chứng tỏ sự tự tin của các em đã được cải thiện rõ rệt.
Khả năng tương tác trong nhóm/với bạn bè: Tỷ lệ học sinh "tích cực tham gia" và "tham gia nhưng chưa thực sự chủ động" đã tăng từ 12,5 lên 50%. Điều này thể hiện các em đã hòa nhập tốt hơn với bạn bè, tích cực hơn trong các hoạt động học tập hợp tác.
4.2. Số liệu minh chứng và các tác động cụ thể
Đối với học sinh:
Tăng cường khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông: Phần lớn học sinh đã tăng cường vốn từ, cải thiện phát âm và ngữ pháp khi giao tiếp. Nhiều em đã có thể tự tin đặt câu hỏi cho thầy cô, trả lời lưu loát hơn trong các giờ học.
Phát triển sự mạnh dạn, tự tin: Học sinh không còn rụt rè, e ngại khi được gọi phát biểu hoặc tham gia các trò chơi. Các em chủ động xung phong, tự tin trình bày ý kiến cá nhân. Ví dụ: Em Y Rô By (dân tộc Ê đê), trước đây rất ít nói, luôn cúi đầu khi được hỏi, nay đã có thể mạnh dạn đứng lên giới thiệu về bức tranh của mình trước cả lớp.
Nâng cao tinh thần hợp tác, hòa nhập: Các em tích cực tham gia vào các hoạt động nhóm, biết lắng nghe ý kiến bạn bè và chia sẻ suy nghĩ của mình. Mối quan hệ giữa học sinh DTTS và học sinh Kinh cũng trở nên thân thiện, gắn bó hơn.
Yêu thích việc học và các hoạt động ở trường: Khi tự tin hơn trong giao tiếp, học sinh trở nên hứng thú hơn với việc học, đặc biệt là các môn học có yếu tố giao tiếp như Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội.
Giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học hoặc chán học: Việc hòa nhập tốt hơn giúp các em cảm thấy vui vẻ, yêu trường, lớp, giảm thiểu nguy cơ bỏ học do cảm thấy bị cô lập hoặc không theo kịp bạn bè.
Đối với giáo viên:
Nâng cao năng lực chuyên môn: Giáo viên chủ nhiệm đã có thêm kinh nghiệm và phương pháp hiệu quả trong việc hỗ trợ học sinh DTTS phát triển kỹ năng giao tiếp.
Giảm áp lực trong công tác quản lý lớp: Khi học sinh tự tin, chủ động hơn, việc quản lý và tổ chức các hoạt động lớp học trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
Tạo động lực và niềm vui trong công tác: Chứng kiến sự tiến bộ của học sinh là nguồn động viên lớn, giúp giáo viên thêm yêu nghề và tâm huyết với công tác giáo dục.
Thúc đẩy tinh thần học hỏi, chia sẻ: Giáo viên chủ nhiệm sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, tạo nên một môi trường sư phạm tích cực.
Đối với phụ huynh:
Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giao tiếp: Phụ huynh đã hiểu rõ hơn về vai trò của việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho con em và tích cực phối hợp với nhà trường.
Tăng cường sự quan tâm đến việc học của con: Nhiều phụ huynh chủ động hỏi han con về các hoạt động ở trường, tạo điều kiện cho con được giao tiếp nhiều hơn tại nhà.
Tạo cầu nối giữa gia đình và nhà trường: Mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trở nên gắn bó, tin cậy hơn, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong giáo dục.
Dẫn chứng cụ thể:
Số liệu tham dự CLB/Nhóm "Cùng nói tiếng Việt": Ban đầu có X học sinh tham gia, sau 3 tháng tăng lên Y học sinh, cho thấy sự hấp dẫn và nhu cầu của các em.
Số lượng phát biểu trung bình trong một tiết học: Tăng từ A lần/tiết (trước) lên B lần/tiết (sau) đối với học sinh DTTS.
Phỏng vấn học sinh: "Em rất thích khi được cô giáo và các bạn khen khi em nói đúng. Em không còn sợ nói sai nữa." (Em H Quyên A yun, dân tộc Ê đê, lớp 2a).
Phỏng vấn phụ huynh: "Trước đây con tôi về nhà ít nói, chỉ chơi với anh chị em. Nay cháu kể nhiều chuyện ở trường, còn hát cho tôi nghe các bài hát tiếng Việt. Tôi rất mừng." (Phụ huynh em Y Tài, dân tộc Ê đê).
Những hiệu quả trên đã khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 2 dân tộc thiểu số.
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp qua công tác chủ nhiệm đối với dân tộc thiểu số" đã được nghiên cứu và áp dụng thành công tại trường Tiểu học Aam Khê trong năm học vừa qua. Qua quá trình triển khai, sáng kiến đã khẳng định giá trị và ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết một trong những vấn đề cốt lõi của giáo dục học sinh vùng dân tộc thiểu số: nâng cao năng lực giao tiếp và xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại, rụt rè.
Các biện pháp được đề xuất (xây dựng môi trường thân thiện, tăng cường trò chơi ngôn ngữ, tích hợp giao tiếp vào các môn học, phối hợp với phụ huynh và thành lập câu lạc bộ) không chỉ mang tính khoa học, sư phạm mà còn rất thực tiễn, dễ áp dụng và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh lớp 2 cũng như điều kiện thực tế của các trường vùng dân tộc thiểu số.
Kết quả thực nghiệm cho thấy sự chuyển biến rõ rệt và tích cực ở học sinh. Các em đã trở nên mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều khi giao tiếp, chủ động phát biểu, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hòa nhập tốt hơn với môi trường học đường. Vốn tiếng Việt của các em cũng được cải thiện đáng kể. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng học tập mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển phẩm chất và năng lực toàn diện của các em trong tương lai, đúng theo tinh thần đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Thành công của sáng kiến cũng đã chứng minh vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Với sự tận tâm, kiên trì và phương pháp phù hợp, giáo viên hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho học sinh, đặc biệt là những em còn nhiều khó khăn, thiệt thòi.
2. Khuyến nghị
Để sáng kiến kinh nghiệm này tiếp tục phát huy hiệu quả và được nhân rộng, tôi xin đưa ra một số khuyến nghị sau:
2.1. Đối với nhà trường:
Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài liệu: Đầu tư thêm các tài liệu, học liệu, đồ dùng dạy học trực quan phong phú, đa dạng để hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức các trò chơi, hoạt động ngôn ngữ. Cung cấp các sách truyện tranh tiếng Việt đơn giản, phù hợp với lứa tuổi cho thư viện lớp học hoặc thư viện trường.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề: Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, chuyên đề về phương pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh dân tộc thiểu số, chia sẻ kinh nghiệm giữa các giáo viên trong trường.
Biểu dương, khen thưởng: Kịp thời biểu dương, khen thưởng các giáo viên có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong việc giúp đỡ học sinh DTTS mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.
Khuyến khích thành lập và duy trì các CLB: Tạo điều kiện về không gian, thời gian và nguồn lực để các câu lạc bộ "Cùng nói tiếng Việt" hoặc các nhóm giao tiếp nhỏ của học sinh được duy trì và phát triển bền vững.
Xây dựng môi trường "Trường học song ngữ": Khuyến khích việc sử dụng song ngữ (tiếng phổ thông và tiếng mẹ đẻ của học sinh) trong các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa để các em cảm thấy gần gũi và tự tin hơn.
2.2. Đối với Phường:
Nhân rộng mô hình: Đánh giá, tổng kết và nhân rộng các sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả về giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường tiểu học trong toàn Tỉnh
Xây dựng bộ tài liệu chuẩn: Biên soạn và cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp trong công tác chủ nhiệm cho giáo viên ở các trường có đông học sinh DTTS.
Tổ chức các cuộc thi, liên hoan: Tổ chức các cuộc thi kể chuyện, hùng biện, giao lưu văn hóa bằng tiếng phổ thông cho học sinh DTTS cấp huyện/thành phố nhằm tạo sân chơi, động lực cho các em.
Đầu tư nguồn lực cho vùng khó khăn: Tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn lực (ngân sách, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên) cho các trường ở vùng dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
2.3. Đối với giáo viên:
Chủ động học hỏi, nâng cao chuyên môn: Tích cực tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu, phương pháp mới về giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp cho học sinh DTTS.
Kiên trì, tận tâm với học sinh: Luôn thể hiện sự bao dung, kiên nhẫn, gần gũi và tạo niềm tin cho học sinh. Coi mỗi học sinh là một cá thể đặc biệt cần được thấu hiểu và hỗ trợ.
Thường xuyên đổi mới phương pháp: Không ngừng sáng tạo, đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động trong công tác chủ nhiệm và trên lớp để tăng cường hứng thú và cơ hội giao tiếp cho học sinh.
Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục: Chủ động liên hệ, trao đổi với giáo viên bộ môn, phụ huynh và cộng đồng để tạo sức mạnh tổng hợp trong giáo dục.
2.4. Đối với phụ huynh học sinh:
Quan tâm hơn nữa đến việc học và giao tiếp của con: Dành thời gian trò chuyện, lắng nghe con, khuyến khích con kể chuyện ở trường, chia sẻ cảm xúc.
Tạo môi trường giao tiếp tiếng phổ thông tại gia đình: Nếu có thể, phụ huynh nên cố gắng trò chuyện với con bằng tiếng phổ thông, hoặc tạo cơ hội cho con tiếp xúc với tiếng phổ thông qua sách báo, ti vi, radio...
Tích cực phối hợp với giáo viên và nhà trường: Tham gia đầy đủ các buổi họp phụ huynh, thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình học tập và giao tiếp của con để cùng có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
Khuyến khích con tham gia các hoạt động tập thể: Tạo điều kiện cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, vui chơi cùng bạn bè để con có thêm cơ hội giao tiếp và hòa nhập.
Trên đây là toàn bộ nội dung sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp qua công tác chủ nhiệm đối với dân tộc thiểu số". Tôi hy vọng sáng kiến này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, giúp các em học sinh có một tương lai tươi sáng và hòa nhập cộng đồng một cách tự tin nhất.
                                                                        Buôn Hồ, ngày 13 tháng 03 năm 2026
	Người viết
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT – Điều lệ trường Tiểu học.
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 – Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT – Quy định đánh giá học sinh Tiểu học.
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông – Bộ GD&ĐT (Thông tư 20/2018).
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT (các năm gần đây).
2. Sách về công tác chủ nhiệm lớp
Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông – Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), NXB Giáo dục Việt Nam.
Kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, NXB Đại học Sư phạm.
Nghệ thuật công tác chủ nhiệm lớp – Nguyễn Thanh Bình, NXB Giáo dục.
Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học – NXB Đại học Sư phạm.
3. Tài liệu tâm lý – giáo dục học
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm – Nguyễn Kế Hào, NXB
Đại học Sư phạm.
Giáo dục học Tiểu học – Bùi Văn Huệ (hoặc nhiều tác giả), NXB Giáo dục Việt Nam.
Phương pháp giáo dục học sinh Tiểu học – NXB Đại học Sư phạm.
4. Tài liệu và nguồn thực tiễn trong trường học
Kế hoạch năm học của trường Tiểu học.
Sổ chủ nhiệm lớp / hồ sơ chủ nhiệm.
Các sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp đã được công nhận tại địa phương.
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